
PHẦN CHUNG

1. Lí do chọn đề tài
Phát triển nội dung này theo hướng đi sâu và trọng điểm vào một số mẫu thực vật nhất định có hoạt tính cao khi tiến hành diệt ấu trùng muỗi, cụ thể:
- Tìm hiểu thành phần hóa học và các đặc điểm liên quan của mỗi mẫu thực vật.

- Tạo các chế phẩm khác nhau từ mỗi mẫu để tiện cho quá trình ứng dụng ngoài tự nhiên nơi muỗi tập trung sinh sản.
- Khai thác chế phẩm về khả năng diệt ấu trùng và xua đuổi muỗi trưởng thành ra khỏi vùng tập trung sinh sản.

2. Ý tưởng khoa học và thực tiễn của đề tài
- Tạo chế phẩm để diệt ấu trùng muỗi và xua đuổi muỗi trưởng thành khỏi vùng sinh sản.

- Mỗi mẫu thực vật sẽ thực hiện điều chế ra 03 chế phẩm ở các dạng: bột khô, tinh dầu, dung dịch ngâm. 
- Mỗi mẫu thực vật ứng dụng sẽ tìm hiểu về thành phần hóa học và mỗi chế phẩm sẽ khai thác khả năng ứng dụng ngoài thực tiễn.
3. Mục tiêu nghiên cứu
- Chọn những mẫu có hoạt tính mạnh nhất để tiếp tục khai thác và ứng dụng.

- Các mẫu được điều chế ra các chế phẩm ở 3 dạng: bột khô, tinh dầu và dịch
ngâm. Những mẫu được sử dụng sẽ khai thác về thành phần hóa học, tính độc hại nếu có cho sinh vật khác.
- Khai thác các khu vực cần sử dụng chế phẩm.

4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp thực nghiệm và định lượng. 
- Căn cứ trên kết quả thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định mẫu nào có hoạt tính mạnh nhất. 

- Tìm hiều thành phần hóa học đồng thời tiến hành tạo các chế phẩm từ các mẫu xác định ra các dạng: bột khô, chưng cất tinh dầu, dịch ngâm.
- Tiến hành thực nghiệm ngoài thực địa, đánh giá kết quả thu được.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH
1. Tiến hành xử lí mẫu thành chế phẩm

* Tạo chế phẩm bột khô: Phơi khô mẫu thực vật. Nghiền mẫu thành bột, đóng gói, bảo quản ở nhiệt độ mát.
* Tạo chế phẩm tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuồn
- Mẫu tươi cắt nhỏ, nhiền nát. Cho mẫu đã nghiền nát vào nồi chứa, rót nước ngập mẫu. Nồi chương cất tự tạo có thiết kế: 





           Mô hình: Nồi chưng cất

- Cách thức chưng cất lôi cuấn: hỗn hợp nước và mẫu thực vật được đun trong nồi => sôi và bốc hơi => tinh dầu chứa trong mẫu được lôi cuốn theo hơi nước => vung nồi thiết kế tập hơi nước vào hệ thống ống dẫn => bình chứa tinh dầu.
* Tạo chế phẩm dung dịch ngâm: Mẫu thực vật được nghiền nát hoặc thái nhỏ cho vào lọ đựng. Dùng nước sạch rót vào gấp 2 lần thể tích mẫu ngâm có trong lọ đựng sau đó bịt kín mẫu ngâm dung dịch lại. 
2. Thí nghiệm xác định hoạt tính của chế phẩm
2.1. Trong phòng thí nghiệm
Thí nghiệm tiến hành với từng mẫu thực vật ở 3 loại chế phẩm. Mỗi chế phẩm 
được thí nghiệm tính năng diệt ấu trùng chứa trong ống nghiệm (10 cá thể ấu trùng trong ống nghiệm). Kết quả:

	Mẫu
	Hoạt tính của chế phẩm

	
	Bột khô
	Tinh dầu
	Dịch ngâm

	Na 
	90%
	100%
	90%

	Cà chua
	70%
	80%
	60%

	Thuốc cá
	90%
	100%
	90%

	Củ đậu
	50%
	70%
	60%

	Thuốc lá
	70%
	80%
	60%

	Ngũ gia bì
	60%
	80%
	70%

	Khổ sâm
	60%
	70%
	50%

	Cối xay
	70%
	80%
	60%

	Cổ yếm
	60%
	70%
	50%

	Trầu Không
	60%
	70%
	60%

	Đào
	80%
	100%
	90%

	Xoan
	80%
	100%
	90%

	Ba mươi
	70%
	90%
	80%

	Xuyến chi
	80%
	90%
	80%

	Hoa cúc
	60%
	70%
	60%


Nhận xét: Qua kết quả thí nghiệm thu được 5 mẫu có hoạt tính diệt ấu trùng muỗi cao: Xoan, Đào, Xuyến Chi, Na và Thuốc cá.

2.2. Tiến hành thí nghiệm với một số động vật thủy sinh

	Mẫu
	Thí nghiệm với động vật thủy sinh

	
	Cá
	Tôm
	Cua

	Xoan
	Sống bình thường
	Sống bình thường
	Sống bình thường

	Đào
	Sống bình thường
	Sống bình thường
	Sống bình thường

	Na
	Sống bình thường
	Sống bình thường
	Sống bình thường

	Xuyến Chi
	Sống bình thường
	Sống bình thường
	Sống bình thường

	Thuốc cá
	Chết
	Chết
	Chết


* Kết luận: Với 05 mẫu thí nghiệm thì 04 mẫu (Xoan, Đào, Na, Xuyến Chi) an toàn với động vật thủy sinh, 01 mẫu (Thuốc cá) gây chết ở động vật thủy sinh. => Tiến hành thực nghiệm ngoài thực tế sẽ sử dụng 04 mẫu có hoạt tính cao khi diệt ấu trùng muỗi và an toàn với sinh vật khác là: Xoan, Đào, Na, Xuyến Chi.
3. Đặc điểm 04 mẫu thực vật sử dụng

3.1. Cây Xuyến chi [1]
Thành phần hóa học trong cây được tính theo phần trăm như sau : Nước 9,8%, Kẽm Zn 0,03%, Mn 2,2%, Đồng 1,03%, Ni 0,02%, photpho 1,6%, Cd 1,6% , Cr 1,2% , sắt 0,02%, Canxi 1,1%, và Mg 2,3%.

3.2. Cây Đào [1]
Thành phần hóa học: Trong Đào có những chất chính sau: Amygdalin, Emulsin, Oleic acid, Linoleic acid, Glucosid khổ Hạnh nhân, Men khổ Hạnh nhân, Men đường Lactate, Vitamin B1, tinh dầu và dầu Lipid (Trung Dược Học).

 
3.3. Cây Na [1]
Thành phần hoá học: Trong quả có 72% glucose, 14,52% saccharose, 1,73% tinh bột, 2,7% protid và vitamin C. Trong lá có một alcaloid vô định hình, không có glucosid, lá xanh chứa 0,08% dầu. Hạt chứa 38,5-42% dầu, trong đó các acid béo (acid myristic, palmitic, stearic, arachidic, hexadecanoic và oleic) chiếm tỷ lệ lớn. Trong hạt có một alcaloid vô định hình gọi là anonain. Chất độc trong hạt và rễ là các glycerid và các acid có phân tử lớn. Lá, vỏ và rễ chứa acid hydrocyanic. Vỏ chứa anonain.

3.4. Cây Xoan  [1]
Thành phần hóa học: Trong vỏ có tanin, muối oxalat, chất margosin; còn có kulactone, kulolactone, kulinone, methyl kulonate, toosendanin.

4. Tiến hành thực nghiệm
4.1. Xác định vị trí ứng dụng sản phẩm

Tất cả những vị trí nước đọng, muỗi tập trung sinh sản đều có thể ứng dụng chế phẩm của đề tài. Nhưng mục đích chính của đề tài là ứng dụng sản phẩm ở những vị trí nước đọng gặp khó khăn hoặc không thể ứng dụng các phương pháp diệt ấu trùng muỗi khác. Như:

- Không thể nạo vét làm sạch môi trường.

- Không thể nuôi các sinh vật thiên địch: cá hoặc lươn nhỏ, các côn trùng thủy sinh thuộc họ corixidae …

Ví dụ: Khu nước thải chăn nuôi, khu nước thải nhà hàng ăn, nước thải sinh hoạt, khu đang tiến hành xây dựng dang dở có nước đọng… 
4.2. Kết quả ứng dụng chế phẩm ở thực địa

04 mẫu thực vật, mỗi mẫu được tạo 3 dạng chế phẩm: bột khô, tinh dầu, dung dịch ngâm => Có tổng 12 chế phẩm sử dụng tương ứng ở 12 vị trí đã đánh dấu từ 1 đến 12 trên địa bàn 4 khu vực xã và thị trấn nêu trên. 
4.2.1. Chế phẩm từ mẫu cây Na 

Ứng dụng ở địa bàn xã Bắc Bình – LT – VP: Chia 3 vị trí tương ứng với 3 loại chế phẩm từ cây Na.
	Chế phẩm
	Ngày sau ứng dụng
	Tỉ lệ ấu trùng chết
	Số muỗi trưởng thành bị xua đuổi
	Vị trí ứng dụng

	Bột khô
	1
	≈ 30%
	≈ 60%
	1

	
	2
	Tăng lên ≈ 70%
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	3
	70% => ≈ 80%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 90%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 90%
	

	Hỗn hợp Tinh dầu
	1
	≈ 50%
	≈ 60%
	2

	
	2
	Tăng lên ≈ 80%
	Tăng lên ≈ 80%
	

	
	3
	80% => ≈ 90%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 90%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 90%
	

	Dịch ngâm
	1
	≈ 40%
	≈ 60%
	3

	
	2
	Tăng lên ≈ 70%
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	3
	70% => ≈ 80%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 90%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 90%
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I – Chế phẩm bột khô.
II – Chế phẩm tinh dầu.
III – Chế phẩm dịch ngâm

Kết luận:

- Hoạt tính của chế phẩm là tinh dầu mạnh nhất => dịch ngâm => bột khô. 

- Ngày thứ nhất sau khi cho chế phẩm vào vị trí muỗi sinh sản, có ấu trùng nhận thấy: Muỗi trưởng thành hầu hết di chuyển khỏi khu vực ứng dụng, ấu trùng bắt đầu chết với tỉ lệ tương đối từ 30% => 50% ở mỗi dạng chế phẩm sử dụng.

- Ngày thứ 2, quan sát thấy: muỗi trưởng thành không tập trung ở khu vực ứng dụng, ấu trùng tiếp tục bị tiêu diệt, tỉ lệ ấu trùng chết so với ban đầu vào khoảng 70% => 80%. Ngày thứ 3, quan sát thấy: không có muỗi trưởng thành tập trung, ấu trùng tiếp tục chết, số ít còn lại hoạt động hạn chế và không nhận thấy có sự lột xác thành muỗi con. 

- Hoạt tính thể hiện cao nhất ở ngày thứ 2, ngày thứ 3 (≈ 90%) và những ngày tiếp theo nhận thấy hoạt tính của các chế phẩm bắt đầu giảm tác dụng.

4.2.2. Chế phẩm từ mẫu cây Đào 

Ứng dụng ở địa bàn thôn xã Thái hòa – LT – VP: Chia 3 vị trí tương ứng với 3 loại chế phẩm từ cây Đào.
	Chế phẩm
	Ngày sau ứng dụng
	Tỉ lệ ấu trùng chết
	Số muỗi trưởng thành bị xua đuổi
	Vị trí ứng dụng

	Bột khô
	1
	≈ 30%
	≈ 50%
	4

	
	2
	Tăng lên ≈ 60%
	Tăng lên ≈ 60%
	

	
	3
	60% => ≈ 70%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 80%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 80%
	

	Hỗn hợp Tinh dầu
	1
	≈ 50%
	≈ 60%
	5

	
	2
	Tăng lên ≈ 70%
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	3
	70% => ≈ 80%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 80%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 80%
	

	Dịch ngâm
	1
	≈ 40%
	≈ 60%
	6

	
	2
	Tăng lên ≈ 60%
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	3
	60% => ≈ 70%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 80%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 80%
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I – Chế phẩm bột khô.
II – Chế phẩm tinh dầu.
III – Chế phẩm dịch ngâm

Kết luận:

Hoạt tính của chế phẩm từ cây Đào có tính tương tự với chế phẩm từ cây Xoan: ấu trùng bắt đầu chết với tỉ lệ tương đối từ 30% => 50% ở mỗi dạng chế phẩm sử dụng, đa số muỗi trưởng thành di chuyển khỏi khu vực ứng dụng ở ngày thứ nhất => Ngày thứ 2, số muỗi trưởng thành tập trung ở khu vực ứng dụng không có nhiều, ấu trùng tiếp tục bị tiêu diệt, tỉ lệ ấu trùng chết so với ban đầu vào khoảng 60% => 70% => Ngày thứ 3, hầu hết muỗi trưởng thành di chuyển khỏi vị trí ứng dụng, ấu trùng tiếp tục chết, số ít còn lại hoạt động giảm. Hoạt tính thể hiện cao nhất ở ngày thứ 2, ngày thứ 3 (≈ 80%) và những ngày tiếp theo nhận thấy hoạt tính của các chế phẩm bắt đầu giảm tác dụng.
4.2.3. Chế phẩm từ mẫu cây Xoan
Ứng dụng ở địa bàn thôn tt Hoa Sơn – LT – VP: Chia 3 vị trí tương ứng với 3 loại chế phẩm từ cây Xoan.
	Chế phẩm
	Ngày sau ứng dụng
	Tỉ lệ ấu trùng chết
	Số muỗi trưởng thành bị xua đuổi
	Vị trí ứng dụng

	Bột khô
	1
	≈ 20%
	≈ 50%
	7

	
	2
	Tăng lên ≈ 60%
	Tăng lên ≈ 60%
	

	
	3
	60% => ≈ 70%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm nhẹ
	Tăng lên ≈ 80%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 80%
	

	Hỗn hợp Tinh dầu
	1
	≈ 40%
	≈ 60%
	8

	
	2
	Tăng lên ≈ 70%
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	3
	70% => ≈ 80%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm nhẹ
	Tăng lên ≈ 80%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 80%
	

	Dịch ngâm
	1
	≈ 30%
	≈ 60%
	9

	
	2
	Tăng lên ≈ 60%
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	3
	60% => ≈ 70%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm nhẹ
	Tăng lên ≈ 80%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 80%
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I – Chế phẩm bột khô.
II – Chế phẩm tinh dầu.
III – Chế phẩm dịch ngâm

Kết luận:

- Hoạt tính của chế phẩm là tinh dầu mạnh nhất => dịch ngâm => bột khô. 

- Ngày thứ nhất sau khi cho chế phẩm vào vị trí muỗi sinh sản, có ấu trùng nhận thấy: ấu trùng bắt đầu chết với tỉ lệ tương đối từ 30% => 50% ở mỗi dạng chế phẩm sử dụng, đa số muỗi trưởng thành di chuyển khỏi khu vực ứng dụng.

- Ngày thứ 2, quan sát thấy: số muỗi trưởng thành tập trung ở khu vực ứng dụng không có nhiều, ấu trùng tiếp tục bị tiêu diệt, tỉ lệ ấu trùng chết so với ban đầu vào khoảng 60% => 70%.

- Ngày thứ 3, quan sát thấy: hầu hết muỗi trưởng thành di chuyển khỏi vị trí ứng dụng, ấu trùng tiếp tục chết, số ít còn lại hoạt động giảm. 

-  Hoạt tính thể hiện cao nhất ở ngày thứ 2, ngày thứ 3 (≈ 80%) và những ngày tiếp theo nhận thấy hoạt tính của các chế phẩm bắt đầu giảm tác dụng.

4.2.4. Chế phẩm từ mẫu cây Xuyến Chi 

Ứng dụng ở địa bàn thôn tt Lập Thạch – LT – VP: Chia 3 vị trí tương ứng với 3 loại chế phẩm từ cây Xuyến Chi.
	Chế phẩm
	Ngày sau ứng dụng
	Tỉ lệ ấu trùng chết
	Số muỗi trưởng thành bị xua đuổi
	Vị trí ứng dụng

	Bột khô
	1
	≈ 20%
	≈ 40%
	10

	
	2
	Tăng lên ≈ 50%
	Tăng lên ≈ 50%
	

	
	3
	50% => ≈ 60%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 70%
	

	Hỗn hợp Tinh dầu
	1
	≈ 40%
	≈ 60%
	11

	
	2
	Tăng lên ≈ 70%
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	3
	Tăng trên 70% sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 80%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 80%
	

	Dịch ngâm
	1
	≈ 30%
	≈ 50%
	12

	
	2
	Tăng lên ≈ 60%
	Tăng lên ≈ 60%
	

	
	3
	60% => ≈ 70%, sau đó hoạt tính bắt đầu giảm
	Tăng lên ≈ 70%
	

	
	4
	Hoạt tính giảm dần
	≈ 70%
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TØ lÖ Êu trïng chÕt

0

Thêi gian - ngµy

(tÝnh tõ khi sö dông chÕ phÈm)

III

II

I


I – Chế phẩm bột khô.
II – Chế phẩm tinh dầu.
III – Chế phẩm dịch ngâm

Kết luận:

- Hoạt tính của chế phẩm là tinh dầu mạnh nhất => dịch ngâm => bột khô. 

- Ngày thứ nhất, ấu trùng bắt đầu chết với tỉ lệ tương đối từ 20% => 40% ở mỗi dạng chế phẩm sử dụng, muỗi trưởng thành bắt đầu di chuyển khỏi khu vực ứng dụng => Ngày thứ 2, số muỗi trưởng thành tập trung ở khu vực ứng dụng không có nhiều, ấu trùng tiếp tục bị tiêu diệt, tỉ lệ ấu trùng chết so với ban đầu vào khoảng 50% => 70% => Ngày thứ 3, hầu hết muỗi trưởng thành di chuyển khỏi vị trí ứng dụng, ấu trùng tiếp tục chết, số ít còn lại hoạt động giảm. Hoạt tính thể hiện cao nhất ở ngày thứ 2, ngày thứ 3 (> 70%) và những ngày tiếp theo nhận thấy hoạt tính của các chế phẩm bắt đầu giảm tác dụng.

PHẦN KẾT LUẬN

Đề tài có 12 chế phẩm được điều chế từ 04 mẫu thực vật đều đảm bảo yêu cầu: 

1. Diệt ấu trùng muỗi, ngăn cản sự lột xác của ấu trùng muỗi và làm chúng giảm sức sống. Từ đó phá vỡ chu trình sống của muỗi.

2. Xua đuổi muỗi trưởng thành ra khỏi khu vực sinh sản của chúng, muỗi không có vị trí thuận lợi cho hoạt động sinh sản để duy trì nòi giống.

Mỗi mẫu thực vật được điều chế thành 03 dạng chế phẩm. Trong đó chế phẩm có hoạt tính mạnh nhất là dạng tinh dầu => dịch ngâm => bột khô. Trong 04 mẫu thực vật ứng dụng thì hoạt tính mạnh nhất là mẫu lấy từ cây Na => Đào ≈ Xoan => Xuyến Chi.

.
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(1) Nồi chứa 		


(2) Vung nồi hứng hơi nước


(3) Hệ thống ống dẫn hơi nước 	


(4) Bình chứa tinh dầu.
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